
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
HUYỆN ĐẮK GLONG 

 
Số:      /UBND-QSH 

V/v tổng hợp báo cáo thực lực 
sĩ quan dự bị, quân nhân dự bị 
hạng 1, hạng 2, nữ CMKT cần 
cho Quân đội, phương tiện kỹ 

thuật dự bị 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Đắk Glong, ngày     tháng 02 năm 2025  

 
       Kính gửi:   

- Ban Chỉ huy Quân sự huyện; 
- Công an huyện; 
- Các Tổ chức chính trị - xã hội huyện; 
- Các phòng, ban, đơn vị; 
- Ủy ban nhân dân các xã. 

  

 Căn cứ Nghị định số 78/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 07 năm 2020 của 
Chính phủ về sĩ quan dự bị Quân đội nhân dân Việt Nam; Nghị định số 
04/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 07 năm 2020 của Chính phủ về quy định danh 
mục và phương tiện kỹ thuật dự bị và đăng ký, quản lý phương tiện kỹ thuật dự 
bị; Nghị định số 14/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 03 năm 2016 của Chính phủ 
quy định ngành nghề chuyên môn phù hợp yêu cầu của Quân đội nhân dân đối 
với công dân nữ trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, công dân thuộc diện 
miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến và việc huấn luyện binh sĩ dự bị hạng hai; 
Điều 12, 16, 17, Mục 2, Chương II; của Luật lực lượng dự bị động viên số 
53/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Điều 24; 25; 26; 27; 28; 29; Mục 2; Luật Nghĩa vụ quân sự số 
78/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Để kịp thời nắm chắc tình hình, nâng cao chất lượng lực lượng dự bị động viên 
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Quân đội và theo quy định của pháp luật. 

Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo như sau: 
1. Yêu cầu Công an huyện, các phòng, ban, đơn vị, các Tổ chức chính trị - 

xã hội huyện, Ủy ban nhân dân các xã tổng hợp số lượng, chất lượng sỹ quan dự 
bị, quân nhân dự bị hạng 1, hạng 2, nữ chuyên môn cho Quân đội, phương tiện 
kỹ thuật dự bị, báo cáo tăng giảm quân nhân dự bị (kèm theo mẫu biểu). Báo cáo 
gửi về Ủy ban nhân dân huyện (qua Ban Chỉ huy Quân sự huyện). 

* Chú ý: Thời gian báo cáo: Hàng quý trước ngày 15 tháng 02, 5, 8, 11 (báo 
cáo bằng văn bản và file mềm). 

2. Giao Ban Chỉ huy Quân sự huyện theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, tham mưu 
Ủy ban nhân dân huyện báo cáo theo quy định. 
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3. Giao Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND&UBND, Ban 
Chỉ huy Quân sự huyện tham mưu Ủy ban nhân dân huyện theo dõi, đánh giá việc 
thực hiện, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị theo quy định. 

 Nhận được Công văn, yêu cầu các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực 
hiện và báo cáo đúng quy định./. 

 

Nơi nhận:                                                                        
- Như trên;                                                  
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;  
- Lưu: VT, QS. V12. 

CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 
 

Trần Nam Thuần 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân huyện Đắk Glong
Cơ quan: Tỉnh Đắk Nông
Thời gian ký: 11/02/2025 07:54:15



 
 

Ph
ụ 

lụ
c 

D
A

N
H

 S
Á

C
H

 C
Ô

N
G

 D
Â

N
 N

A
M

 Đ
Ủ

 1
7 

T
U

Ổ
I T

R
O

N
G

 N
Ă

M
 2

02
5 

(K
èm

 th
eo

 C
ôn

g 
vă

n 
số

   
   

   
/U

B
N

D
-Q

SH
 n

gà
y 

   
 th

án
g 

02
 n

ăm
 2

02
5 

củ
a 

Ủ
y 

ba
n 

nh
ân

 d
ân

 h
uy

ện
 Đ

ắk
 G

lo
ng

) 
 

T
T

 
- 

H
ọ 

và
 tê

n 
- 

Si
nh

 
ng

ày
, 

th
án

g,
 

nă
m

 
- 

Số
 C

C
C

D
 (

số
 đ

ịn
h 

d
an

h)
 

- 
V

ăn
 h

óa
 

- 
Đ

an
g 

họ
c 

(h
oặ

c 
th

ôi
 h

ọc
) 

 

- 
Q

u
ê 

q
uá

n 
- 

T
rú

 q
uá

n 
- 

N
ơi

 l
àm

 v
iệ

c,
 

họ
c 

tậ
p 

(n
ếu

 c
òn

 
đa

ng
 h

ọc
 g

hi
 r

õ 
tê

n 
tr

ườ
ng

) 

- 
T

hà
nh

 
ph

ần
 

gi
a 

đì
nh

 
- 

T
hà

nh
 

ph
ần

 
bả

n 
th

ân
 

- 
D

ân
 tộ

c 
- 

T
ôn

 g
iá

o 

- 
H

ọ 
tê

n 
ch

a,
 n

ăm
 

si
nh

, n
gh

ề 
ng

hi
ệp

 
- 

H
ọ 

tê
n 

m
ẹ,

 n
ăm

 
si

nh
, n

gh
ề 

ng
hi

ệp
 

- 
H

ọ 
tê

n 
vợ

, 
nă

m
 

si
nh

, n
gh

ề 
ng

hi
ệp

 

- 
Đ

ã 
đà

o 
tạ

o 
ng

hề
 g

ì (
nế

u 
có

) 

G
hi

 
ch

ú
 

1 
 

 
 

 
 

 
 

2 
 

 
 

 
 

 
 

3.
.. 

 
 

 
 

 
 

 
               



 
    

T
H

Ự
C

 L
Ự

C
 S

Ĩ Q
U

A
N

 D
Ự

 B
Ị N

Ă
M

 2
02

5  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

S
T T
 

Đ
ịa

 
ph

ươ
n

g 

T
hự

c 
lự

c 
q

uý
 I

V
 

20
24

 

T
hự

c 
lự

c 
q

uý
 I

 
20

25
 

S
Q

C
H

 
Th

.m
ưu

 
S

Q
 

C
hí

nh
 tr

ị 
S

Q
 

K
ỹ 

th
uậ

t 
S

Q
 

H
ậu

 c
ần

 
S

Q
 

Q
uâ

n 
Y

 
S

Q
 

Ph
áp

 c
hế

 

S
Q

 
C

hu
yê

n 
m

ôn
 k

há
c 

G
h i ch ú
 

C
ộn g 

Đ
ủ 

đi
ề u
 

ki
ệ n
 

Đ
V

 

C
ộn g 

Đ
ủ 

đi
ề u
 

ki
ệ n
 

Đ
V

 

C
ộn g 

Đ
ủ 

đi
ề u ki
ệ n Đ
V

 

C
ộn g 

Đ
ủ 

đi
ề u ki
ệ n Đ
V

 

C
ộn g 

Đ
ủ 

đi
ề u ki
ệ n Đ
V

 

C
ộn g 

Đ
ủ 

đi
ề u ki
ệ n Đ
V

 

C
ộn g 

Đ
ủ 

đi
ề u ki
ệ n Đ
V

 

C
ộn g 

Đ
ủ 

đi
ề u ki
ệ n Đ
V

 

C
ộn g 

Đ
ủ 

đi
ề u ki
ệ n Đ
V

 
1 

2 
3 

4 
5 

6 
7 

8 
9 

10
 

11
 

12
 

13
 

14
 

15
 

16
 

17
 

18
 

19
 

20
 

21
 

I 
X

ã 
…

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

1 
T

hô
n 

1 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

2 
T

hô
n 

2 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

3 
T

hô
n 

3 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

4 
T

hô
n 

4 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

5 
T

hô
n 

5 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

6 
T

hô
n 

6 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  



 
 

7 
T

hô
n 

7 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 



 
 

T
H

Ự
C

 L
Ự

C
 Q

U
Â

N
 N

H
Â

N
 D

Ự
 B

Ị 1
 N

Ă
M

 2
02

5 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

T T
 

Đ
ịa

 
ph

ươ
n

g 

T
ổ

n
g 

T
L

 
q

u ý IV
 

20 24
 

T
ổ

n
g 

T
L

 
q

u
ý 

I 
20 25

 

Đ
ă

n
g 

ký
 

ri
ê

n
g 

Đ
ăn

g 
ký

 c
hu

ng
 

T
ổ

n
g số
 

C
h ưa
 

đủ
 

đi
ề u
 

ki
ệ n
 

Đ
V

 

Đ
ủ 

đi
ều

 k
iệ

n 
độ

ng
 v

iê
n 

T
ổ

ng
 

số
 

Ph
ân

 c
hi

a 
độ

 tu
ổi

 

T
ổ

n
g số
 

Q
u

ân
 h

àm
 H

SQ
-B

S
 

T
r. đó

 
Đ

ả
ng

 
vi

ê n 

G hi
 

ch ú 
18

-
30

 
31

-
34

 
3 5 

36
-

40
 

41
-

44
 

4 5 
T

h .sĩ
 

T
r. sĩ
 

H
ạ sĩ
 

B
i

nh
 

sĩ
 

Q N
 

C N
 

C
 

N V
 

C A
 

N D
 

X
ã 

…
.. 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

1 
T

hô
n

 1
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

2 
T

hô
n2

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

3 
T

hô
n

 3
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

4 
T

hô
n

 4
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

5 
T

hô
n

 5
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

6 
T

hô
n

 6
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  



 
 7 

T
hô

n
 7

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  



 
 

T
H

Ự
C

 L
Ự

C
 Q

U
Â

N
 N

H
Â

N
 D

Ự
 B

Ị H
Ạ

N
G

 2
 N

Ă
M

 2
02

5 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

T T
 

Đ
ịa

 
ph

ươ
n

g 

T
h ực
 

lự
c 

q
u ý IV

 
20 24

 

T
h ực
 

lự
c 

q
u

ý 
I 

20 25
 

Đ
ă

n
g 

ký
 

ri
ê

n
g 

Đ
ăn

g 
ký

 c
hu

ng
 

T
ổ

n
g số
 

C
h ưa
 

đủ
 

đi
ề u ki
ệ n Đ
V

 

Đ
ủ 

đi
ều

 k
iệ

n 
độ

ng
 v

iê
n 

T
ổ

n
g số
 

Ph
ân

 c
hi

a 
độ

 tu
ổi

 
Q

u
ân

 h
àm

 H
S

Q
-B

S
 

T
r. đó
 

Đ
ả

ng
 

vi
ê n 

G hi
 

ch ú 
18

-
30

 
31

-
34

 
3 5 

36
-

40
 

41
-

44
 

4 5 
T

h .sĩ
 

T
r .sĩ
 

H
ạ sĩ
 

B
in h 
sĩ 

Q
N

C
N

 

C N V
 

C
A

N
D

 

I 
X

ã 
…

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

1 
T

hô
n 

1 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

2 
T

hô
n 

2 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

3 
T

hô
n 

3 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

4 
…

.. 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

5 
…

…
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

6 
…

…
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

7 
…

…
. 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

  



 
 

B
Á

O
 C

Á
O

 T
H

Ự
C

 L
Ự

C
 N

Ữ
 C

Ó
 C

M
K

T 
C

Ầ
N

 C
H

O
 Q

U
Â

N
 Đ

Ộ
I X

Ã
 …

…
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 T

ờ 
số

: 
…

…
…

.  

T T
 

N
Ộ

I D
U

N
G

 

T
hự c lự
c 

20
2. . 

T
hự c lự
c 

20
2. . 

Đ
ăn g ký

 
ri

ên g 

Đ
ăn

g 
ký

 c
hu

ng
 

T
ổn g số

 

C
hư

a 
đủ

 
Đ

K
Đ

V
 

Đ
ủ 

đi
ều

 k
iệ

n 
độ

ng
 v

iê
n 

T
ổn g số

 

Ph
ân

 c
hi

a 
độ

 
tu

ổi
 

Q
uâ

n
 h

àm
 H

SQ
-B

S 
Đ

ản g 
vi

ên
 Đ

ã 
xế

p 
và

o 
Đ

V
 

D
BĐ

V
 

18
-

30
 

31
-

34
 

3 5 
36

-
40

 T
h.

s
ỹ 

T
r.

s ỹ 

H ạ sỹ
 B

in h sỹ
 

Q
N

C
N

 
C

N V
 

C A
 

  
T

Ổ
N

G
 C

Ộ
N

G
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

I 
 T

R
ÌN

H
 Đ

Ộ
 T

H
Ạ

C
 S

Ỹ
, T

IẾ
N

 
SỸ

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

1 
N

gô
n 

ng
ữ 

và
 v

ăn
 h

óa
 n

ướ
c 

ng
oà

i 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 -
 N

gô
n 

ng
ữ 

A
nh

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 -
 N

gô
n 

ng
ữ 

N
ga

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 -
 N

gô
n 

ng
ữ 

Ph
áp

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 -
 N

gô
n 

ng
ữ 

Tr
un

g 
Q

uố
c 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 -

 N
gô

n 
ng

ữ 
N

hậ
t 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
2 

B
áo

 c
hí

 v
à 

tru
yề

n 
th

ôn
g 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 -

 B
áo

 c
hí

 h
ọc

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 -
 T

ru
yề

n 
th

ôn
g 

đạ
i c

hú
ng

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

3 
V

ăn
 th

ư 
- 

lư
u 

trữ
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 -

 L
ưu

 tr
ữ 

họ
c 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 -

 B
ảo

 tà
ng

 h
ọc

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

4 
T

ài
 c

hí
nh

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 -
 T

ài
 c

hí
nh

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  



 
 5 

K
ế 

to
án

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 -
 K

ế 
to

án
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
6 

Lu
ật

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 -
 L

uậ
t d

ân
 sự

 v
à 

tố
 tụ

ng
 d

ân
 sự

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 -
 L

uậ
t h

ìn
h 

sự
 v

à 
tố

 tụ
ng

 h
ìn

h 
sự

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 -
 L

uậ
t k

in
h 

 tế
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 -

 L
uậ

t q
uố

c 
tế

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

7 
M

áy
 tí

nh
 v

à 
cô

ng
 n

gh
ệ 

th
ôn

g 
tin

   
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 -

 K
ho

a 
họ

c 
m

áy
 tí

nh
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 -

 K
ỹ 

th
uậ

t p
hầ

n 
m

ềm
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 -

 H
ệ 

th
ốn

g 
th

ôn
g 

tin
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 -

 C
ôn

g 
ng

hệ
 T

hô
ng

 ti
n 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

8 
K

ỹ 
th

uậ
t đ

iệ
n,

 đ
iệ

n 
tử

 v
à 

vi
ễn

 
th

ôn
g 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 -

 K
ỹ 

th
uậ

t đ
iệ

n 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 -
 K

ỹ 
th

uậ
t đ

iệ
n 

tử
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 -

 K
ỹ 

th
uậ

t r
a 

đa
 - 

dẫ
n 

đư
ờn

g 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 -
 K

ỹ 
th

uậ
t v

iễ
n 

th
ôn

g 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 -
 K

ỹ 
th

uậ
t m

ật
 m

ã 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

9 
Y

, D
ượ

c 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 -
 V

i s
in

h 
họ

c 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 -
 K

ý 
si

nh
 tr

ùn
g 

y 
họ

c 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 -
 D

ịc
h 

tễ
 h

ọc
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 -

 D
ượ

c 
lý

 v
à 

ch
ất

 đ
ộc

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 -
 G

ây
 m

ê 
hồ

i s
ức

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 -
 H

ồi
 sứ

c 
cấ

p 
cứ

u 
và

 c
hố

ng
 đ

ộc
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 -

 N
go

ại
 k

ho
a 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 -

 Sả
n 

ph
ụ 

kh
oa

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 -
 N

ội
 k

ho
a 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  



 
 

 -
 T

hầ
n 

ki
nh

 v
à 

tâ
m

 th
ần

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 -
 U

ng
 th

ư 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 -
 L

ao
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 -

 H
uy

ết
 h

ọc
 v

à 
tru

yề
n 

m
áu

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 -
 D

a 
liễ

u 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 -
 Tr

uy
ền

 n
hi

ễm
 v

à 
cá

c 
bệ

nh
 n

hi
ệt

 
đớ

i 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 -
 T

ai
-m

ũi
-h

ọn
g 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 -

 N
hã

n 
kh

oa
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 -

 Y
 h

ọc
 d

ự 
ph

òn
g 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 -

 Ph
ục

 h
ồi

 c
hứ

c 
nă

ng
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 -

 C
hu

ẩn
 đ

oá
n 

hì
nh

 ả
nh

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 -
 Y

 h
ọc

 c
ổ 

tru
yề

n 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 -
 D

in
h 

dư
ỡn

g 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 -
 Y

 h
ọc

 h
ạt

 n
hâ

n 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 -
 K

ỹ 
th

uậ
t h

ìn
h 

ản
h 

y 
họ

c 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 -
 V

ật
 lý

 tr
ị l

iệ
u 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

 -
 C

ôn
g 

ng
hệ

 d
ượ

c 
ph

ẩm
 v

à 
bà

o 
ch

ế 
th

uố
c 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 -

 D
ượ

c 
lý

 v
à 

lâ
m

 sà
ng

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 -
 D

ượ
c 

họ
c 

cổ
 tr

uy
ền

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 -
 K

iể
m

 n
gh

iệ
m

 th
uố

c 
và

 đ
ộc

 c
hấ

t 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 -
 Đ

iề
u 

dư
ỡn

g 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 -
 R

ăn
g-

hà
m

-m
ặt

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

II
 T

R
ÌN

H
 Đ

Ộ
 C

A
O

 Đ
Ẵ

N
G

, Đ
Ạ

I 
H

Ọ
C

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

1 
G

iá
o 

vi
ên

 sư
 p

hạ
m

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 -
 T

oá
n 

họ
c 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 -

 T
in

 h
ọc

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  



 
 

 -
 V

ật
 lý

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 -
 H

óa
 h

ọc
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 -

 Si
nh

 h
ọc

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 -
 N

gữ
 v

ăn
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 -

 L
ịc

h 
sử

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 -
 Đ

ịa
 lý

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 -
 T

iế
ng

 c
ác

 d
ân

 tộ
c 

ít 
ng

ườ
i 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 -

 N
go

ại
 n

gữ
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
2 

N
gh

ệ 
th

uậ
t t

rìn
h 

di
ễn

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 -
 Sá

ng
 tá

c 
âm

 n
hạ

c 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 -
 T

ha
nh

 n
hạ

c 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 -
 B

iê
n 

kị
ch

 s
ân

 k
hấ

u 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 -
 D

iễ
n 

vi
ên

 sâ
n 

kh
ấu

 k
ịc

h 
há

t 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 -
 Đ

ạo
 d

iễ
n 

sâ
n 

kh
ấu

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 -
 B

iê
n 

kị
ch

 đ
iệ

n 
ản

h 
- 

tru
yề

n 
hì

nh
  

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 -

 D
iễ

n 
vi

ên
 k

ịc
h 

- 
đi

ện
 ả

nh
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 -

 Đ
ạo

 d
iễ

n 
đi

ện
 ả

nh
 - 

Tr
uy

ền
 h

ìn
h 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 -

 Q
ua

y 
ph

im
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 -

 D
iễ

n 
vi

ên
 m

úa
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 -

 B
iê

n 
đạ

o 
m

úa
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 -

 H
uấ

n 
lu

yệ
n 

m
úa

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

3 
N

gh
ệ 

th
uậ

t n
gh

e 
nh

ìn
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 -

 N
hi

ếp
 ả

nh
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

 -
 C

ôn
g 

ng
hệ

 đ
iệ

n 
ản

h 
- 

tru
yề

n 
hì

nh
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 -

 T
hi

ết
 k

ế 
âm

 th
an

h 
- 

án
h 

sá
ng

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

4 
N

gô
n 

ng
ữ 

và
 v

ăn
 h

óa
 n

ướ
c 

ng
oà

i 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 -
 N

gô
n 

ng
ữ 

A
nh

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  



 
 

 -
 N

gô
n 

ng
ữ 

Ph
áp

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 -
 N

gô
n 

ng
ữ 

N
ga

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 -
 N

gô
n 

ng
ữ 

Đ
ức

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 -
 N

gô
n 

ng
ữ 

Tr
un

g 
Q

uố
c 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 -

 N
gô

n 
N

gữ
 N

hậ
t B

ản
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

 -
 N

gô
n 

ng
ữ 

H
àn

 Q
uố

c 
và

 c
ác

 th
ứ 

tiế
ng

 
tro

ng
 k

hu
 v

ực
 đ

ôn
g 

na
m

 á
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
5 

V
ăn

 th
ư 

- 
lư

u 
trữ

 - 
bả

o 
tà

ng
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 -

 L
ưu

 tr
ữ 

họ
c 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 -

 B
ảo

 tà
ng

 h
ọc

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

6 
T

ài
 c

hí
nh

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 -
 T

ài
 c

hí
nh

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

7 
K

ế 
to

án
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 -

 K
ế 

to
án

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

8 
Lu

ật
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 -

 L
uậ

t k
in

h 
tế

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 -
 L

uậ
t q

uố
c 

tế
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
9 

M
áy

 tí
nh

 v
à 

cô
ng

 n
gh

ệ 
th

ôn
g 

tin
   

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 -
 K

ho
a 

họ
c 

m
áy

 tí
nh

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 -
 T

ru
yề

n 
th

ôn
g 

và
 m

ạn
g 

m
áy

 tí
nh

  
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 -
 K

ỹ 
th

uậ
t p

hầ
n 

m
ềm

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 -
 H

ệ 
th

ốn
g 

th
ôn

g 
tin

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 -
 C

ôn
g 

ng
hệ

 T
hô

ng
 ti

n 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 -
 T

in
 h

ọc
 ứ

ng
 d

ụn
g 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
10

 C
ôn

g 
ng

hệ
 k

ỹ 
th

uậ
t 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

 -
 C

ôn
g 

ng
hệ

 k
ỹ 

th
uậ

t đ
iệ

n,
 đ

iệ
n 

tử
 

và
 v

iễ
n 

th
ôn

g 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  



 
 

 -
 C

ôn
g 

ng
hệ

 h
óa

 h
ọc

, v
ật

 li
ệu

 
lu

yệ
n 

ki
m

 v
à 

m
ôi

 tr
ườ

ng
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
11

 K
ỹ 

th
uậ

t 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 -
 K

ỹ 
th

uậ
t đ

iệ
n,

 đ
iệ

n 
tử

 v
à 

vi
ễn

 
th

ôn
g 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

 -
 K

ỹ 
th

uậ
t h

óa
 h

ọc
, v

ật
 li

ệu
 

lu
yệ

n 
ki

m
 v

à 
m

ôi
 tr

ườ
ng

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

12
 Y

, D
ượ

c 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 -
 Y

 đ
a 

kh
oa

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 -
 Y

 h
ọc

 d
ự 

ph
òn

g 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 -
 Y

 h
ọc

 c
ổ 

tru
yề

n 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 -
 Y

 tế
 c

ôn
g 

cộ
ng

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 -
 K

ỹ 
th

uậ
t h

ìn
h 

ản
h 

y 
họ

c 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 -
 X

ét
 n

gh
iệ

m
 y

 h
ọc

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 -
 D

ượ
c 

họ
c 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 -

 H
óa

 d
ượ

c 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 -
 Đ

iề
u 

dư
ỡn

g 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 -
 H

ộ 
si

nh
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 -

 Ph
ục

 h
ồi

 c
hứ

c 
nă

ng
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 -

 R
ăn

g 
- 

hà
m

 -
 m

ặt
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 -

 K
ỹ 

th
uậ

t p
hụ

c 
hì

nh
 ră

ng
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
II I 

T
R

ÌN
H

 Đ
Ộ

 T
R

U
N

G
 C

Ấ
P 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
1 

M
áy

 tí
nh

 v
à 

cô
ng

 n
gh

ệ 
th

ôn
g 

tin
   

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 -
 T

ru
yề

n 
th

ôn
g 

và
 m

ạn
g 

m
áy

 tí
nh

  
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 -
 C

ôn
g 

ng
hệ

 k
ỹ 

th
uậ

t p
hầ

n 
cứ

ng
 

m
áy

 tí
nh

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 -
 C

ôn
g 

ng
hệ

 k
ỹ 

th
uậ

t p
hầ

n 
m

ềm
 

m
áy

 tí
nh

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  



 
 

 -
 K

ỹ 
th

uậ
t l

ắp
 rá

p,
 sữ

a 
ch

ữa
 m

áy
 

tín
h 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 -

 Q
uả

n 
trị

 h
ệ 

th
ốn

g 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 -
 Q

uả
n 

trị
 m

ạn
g 

m
áy

 tí
nh

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 -
 L

ập
 tr

ìn
h/

 P
hâ

n 
tíc

h 
hệ

 th
ốn

g 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 -
 T

hi
ết

 k
ế 

và
 q

uả
n 

lý
 W

eb
sit

e 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 -
 H

ệ 
th

ốn
g 

th
ôn

g 
tin

 v
ăn

 p
hò

ng
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 -

 T
in

 h
ọc

 ứ
ng

 d
ụn

g 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

2 
C

ôn
g 

ng
hệ

 k
ỹ 

th
uậ

t 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 -
 C

ôn
g 

ng
hệ

 k
ỹ 

th
uậ

t đ
iệ

n,
 đ

iệ
n 

tử
 

và
 v

iễ
n 

th
ôn

g 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 -
 C

ôn
g 

ng
hệ

 h
óa

 h
ọc

, v
ật

 li
ệu

 
lu

yệ
n 

ki
m

 v
à 

m
ôi

 tr
ườ

ng
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
3 

Y
, D

ượ
c 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 -

 N
ữ 

hộ
 si

nh
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 -

 Đ
iề

u 
dư

ỡn
g 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 -

 Y
 h

ọc
 c

ổ 
tru

yề
n 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 -

 R
ăn

g 
- 

hà
m

 -
 m

ặt
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 -

 D
ượ

c 
họ

c 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

4 
T

ài
 c

hí
nh

 -
 k

ế 
to

án
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

 -
 Tà

i c
hí

nh
, k

ế 
to

án
 h

àn
h 

ch
ín

h 
sự

 
ng

hi
ệp

, 
kế

 to
án

 la
o 

độ
ng

 ti
ền

 lư
ơn

g 
và

 
bả

o 
trợ

 x
ã 

hộ
i 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
5 

V
ăn

 th
ư 

- 
lư

u 
trữ

 - 
bả

o 
tà

ng
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

 -
 V

ăn
 th

ư 
- 

Lư
u 

trữ
 v

à 
qu

ản
 lý

 
th

ôn
g 

tin
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
6 

N
gh

ệ 
th

uậ
t t

rìn
h 

di
ễn

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 -
 Sá

ng
 tá

c 
âm

 n
hạ

c 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  



 
 

 -
 T

ha
nh

 n
hạ

c 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 -
 B

iê
n 

kị
ch

 sâ
n 

kh
ấu

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 -
 D

iễ
n 

vi
ên

 sâ
n 

kh
ấu

 k
ịc

h 
há

t 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 -
 Đ

ạo
 d

iễ
n 

sâ
n 

kh
ấu

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 -
 B

iê
n 

kị
ch

 đ
iệ

n 
ản

h 
- 

tru
yề

n 
hì

nh
  

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 -

 D
iễ

n 
vi

ên
 k

ịc
h 

- 
đi

ện
 ả

nh
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 -

 Đ
ạo

 d
iễ

n 
đi

ện
 ả

nh
 - 

Tr
uy

ền
 h

ìn
h 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 -

 Q
ua

y 
ph

im
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 -

 D
iễ

n 
vi

ên
 m

úa
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 -

 B
iê

n 
đạ

o 
m

úa
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 -

 H
uấ

n 
lu

yệ
n 

m
úa

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

7 
N

gh
ệ 

th
uậ

t n
gh

e 
nh

ìn
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 -

 N
hi

ếp
 ả

nh
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

 -
 C

ôn
g 

ng
hệ

 đ
iệ

n 
ản

h 
- 

tru
yề

n 
hì

nh
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 -

 T
hi

ết
 k

ế 
âm

 th
an

h 
- 

án
h 

sá
ng

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

8 
H

àn
g 

kh
ôn

g 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 -
 K

iể
m

 so
át

 k
hô

ng
 lư

u 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 -
 N

hó
m

 n
gh

ề 
kỹ

 th
uậ

t đ
iệ

n,
 đ

iệ
n 

tử
, 

vi
ễn

 th
ôn

g 
hà

nh
 k

hô
ng

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  



 
 

T
H

Ự
C

 L
Ự

C
 T

Ă
N

G
 G

IẢ
M

 Q
U

Â
N

 N
H

Â
N

 D
Ự

 B
Ị N

Ă
M

 2
02

5 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Đ
ối

 tư
ợn

g 

T
hự

c 
lự

c 
q

uý
 

IV
 

20
24

 

L
ý 

do
 tă

ng
 

  
  

  
  

L
ý 

do
 g

iả
m

 
  

  
  

  
T

hự
c 

lự
c 

q
uý

 I
 

20
25

 
T

ổn
g 

số
 

Q
uâ

n 
nh

ân
 

xu
ất

 
ng

ũ 
về

 

Đ
ăn

g 
ký

 
và

o 
ng

ạc
h 

dự
 b

ị 

N
ơi

 
kh

ác
 

ch
uy

ển
 

đế
n 

C
ác

 
lý

 
do

 
kh

ác
 

T
ổn

g 
số

 

C
hu

yể
n 

đi
 

nơ
i 

kh
ác

 

G
iả

i 
ng

ạc
h 

C
hế

t 

C
ác

 
lý

 
do

 
kh

ác
 

1 
2 

3 
4 

5 
6 

7 
8 

9 
10

 
11

 
12

 
13

 

X
ã 

…
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

Sĩ
 q

ua
n 

dự
 b

ị 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

Q
uâ

n 
dự

 b
ị 1

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

Q
uâ

n 
dự

 b
ị 2

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

N
ữ 

có
 C

M
K

T 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
T

hô
n

 1
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

Sĩ
 q

ua
n 

dự
 b

ị 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
Q

uâ
n 

dự
 b

ị 1
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

Q
uâ

n 
dự

 b
ị 2

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
N

ữ 
có

 C
M

K
T 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

T
hô

n
 2

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
Sĩ

 q
ua

n 
dự

 b
ị 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

Q
uâ

n 
dự

 b
ị 1

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
Q

uâ
n 

dự
 b

ị 2
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

N
ữ 

có
 C

M
K

T 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
T

hô
n

 3
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

Sĩ
 q

ua
n 

dự
 b

ị 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  



 
 Q

uâ
n 

dự
 b

ị 1
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

Q
uâ

n 
dự

 b
ị 2

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
N

ữ 
có

 C
M

K
T 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

T
hô

n
 4

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
Sĩ

 q
ua

n 
dự

 b
ị 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

Q
uâ

n 
dự

 b
ị 1

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
Q

uâ
n 

dự
 b

ị 2
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

N
ữ 

có
 C

M
K

T 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

T
hô

n
 5

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
Sĩ

 q
ua

n 
dự

 b
ị 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

Q
uâ

n 
dự

 b
ị 1

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
Q

uâ
n 

dự
 b

ị 2
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

N
ữ 

có
 C

M
K

T 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

T
hô

n
 6

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
Sĩ

 q
ua

n 
dự

 b
ị 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

Q
uâ

n 
dự

 b
ị 1

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
Q

uâ
n 

dự
 b

ị 2
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

N
ữ 

có
 C

M
K

T 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

T
hô

n
 7

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
Sĩ

 q
ua

n 
dự

 b
ị 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

Q
uâ

n 
dự

 b
ị 1

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
Q

uâ
n 

dự
 b

ị 2
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

N
ữ 

có
 C

M
K

T 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 



 
 

B
A

N
 C

H
Q

S 
H

U
Y

ỆN
 Đ

Ă
K

 G
LO

N
G

 
B

A
N

 C
H

Q
S 

X
Ã

…
…

 
 

C
Ộ

N
G

 H
Ò

A
 X

Ã
 H

Ộ
I C

H
Ủ

 N
G

H
ĨA

 V
IỆ

T
 N

A
M

 
Đ

ộc
 lậ

p 
- 

T
ự 

do
 - 

H
ạn

h 
ph

úc
 

 
Số

:  
   

   
  /

B
C

-B
C

H
 

Đ
ắk

 N
ôn

g,
 N

gà
y 

   
th

án
g 

  n
ăm

 2
02

5 

 
T

Ổ
N

G
 H

Ợ
P 

Số
 li

ệu
 đ

ăn
g 

ký
 p

hư
ơn

g 
tiệ

n 
kỹ

 th
uậ

t d
ự 

bị
 n

ăm
 2

02
5 

(S
ố 

liệ
u 

tín
h 

đế
n 

ng
ày

   
th

án
g 

  n
ăm

 2
02

5)
 

 

S
T

T
 

L
oạ

i p
hư

ơn
g 

tiệ
n,

 th
iế

t b
ị 

Đ
ơ

n 
vị

 
tín

h 

Số
 

lư
ợn

g 
qu

ý 
IV

 
20

24
 

Số
 lư

ợn
g 

tă
ng

, 
gi

ảm
 tr

on
g 

nă
m

 
Số

 
lư

ợn
g 

q
uý

 I
 

20
25

 

T
hu

yế
t m

in
h 

tă
ng

 g
iả

m
 

Tă
ng

 
G

iả
m

 

T
Ổ

N
G

 S
Ố

 
C

ái
 

  
  

  
  

  

I 

PH
Ư

Ơ
N

G
 T

IỆ
N

 X
Â

Y
 D

Ự
N

G
 

C
Ầ

U
 Đ

Ư
Ờ

N
G

 X
Â

Y
 D

Ự
N

G
 

C
Ô

N
G

 T
R

ÌN
H

, X
Ế

P 
D

Ỡ
 

H
À

N
G

 H
Ó

A
 

C
ái

 
  

  
  

  
  

1 
M

áy
 là

m
 đ

ất
 

C
ái

 
  

  
  

  
  

a 
M

áy
 đ

ào
 

C
ái

 
  

  
  

  
  

b 
M

áy
 ủ

i 
C

ái
 

  
  

  
  

  
c 

M
áy

 c
ạp

 
C

ái
 

  
  

  
  

  
d 

M
áy

 s
an

 
C

ái
 

  
  

  
  

  
đ 

M
áy

 lu
 

C
ái

 
  

  
  

  
  

e 
M

áy
 đ

ầm
 

C
ái

 
  

  
  

  
  

2 
M

áy
 th

i c
ôn

g 
m

ặt
 đ

ườ
ng

 
C

ái
 

  
  

  
  

  
a 

M
áy

 rả
i v

ật
 li

ệu
 

C
ái

 
  

  
  

  
  



 
 

b 
M

áy
 th

i c
ôn

g 
m

ặt
 đ

ườ
ng

 c
ấp

 
ph

ối
 

C
ái

 
  

  
  

  
  

c 
M

áy
 th

i c
ôn

g 
m

ặt
 đ

ườ
ng

 b
ô 

tô
ng

 x
i m

ăn
g 

C
ái

 
  

  
  

  
  

d 
M

áy
 tr

ôn
 b

ê 
tô

ng
 á

t p
ha

n 
C

ái
 

  
  

  
  

  
đ 

M
áy

 tư
ới

 n
hự

a 
đư

ờn
g 

C
ái

 
  

  
  

  
  

e 
M

áy
 v

ệ 
sin

h 
m

ặt
 đ

ườ
ng

 
C

ái
 

  
  

  
  

  
g 

M
áy

 d
uy

 tu
 sữ

a 
ch

ữa
 đ

ườ
ng

 b
ộ 

C
ái

 
  

  
  

  
  

h 
M

áy
 c

ào
 b

óc
 m

ặt
 đ

ườ
ng

 
C

ái
 

  
  

  
  

  

3 
M

áy
 th

i c
ôn

g 
nề

n 
m

ón
g 

cô
ng

 
tr

ìn
h

 
C

ái
 

  
  

  
  

  

a 
M

áy
 đ

ón
g 

cọ
c 

C
ái

 
  

  
  

  
  

b 
M

áy
 k

ho
an

 
C

ái
 

  
  

  
  

  
4 

C
ác

 lo
ại

 m
áy

 đ
ặt

 ố
ng

 
C

ái
 

  
  

  
  

  
5 

C
ác

 lo
ại

 m
áy

 n
gh

iề
n 

sà
ng

 đ
á 

C
ái

 
  

  
  

  
  

6 
C

ác
 lo

ại
 m

áy
, t

hi
ết

 b
ị c

hu
yê

n 
dù

ng
 x

ây
 d

ựn
g 

cô
ng

 tr
ìn

h 
sâ

n 
ba

y 
C

ái
 

  
  

  
  

  

7 
C

ác
 lo

ại
 m

áy
 c

hu
yê

n 
dù

ng
 x

ây
 

dự
ng

 c
ôn

g 
trì

nh
 c

ầu
 c

ản
g 

C
ái

 
  

  
  

  
  

8 
M

áy
 x

úc
 

C
ái

 
  

  
  

  
  

9 
X

e 
ô 

tô
 c

ần
 c

ẩu
 sứ

c 
nâ

ng
 từ

 3
,5

 
tấ

n 
trở

 lê
n 

C
ái

 
  

  
  

  
  

10
 

C
ần

 tr
ục

 tự
 h

àn
h,

 c
ần

 c
ẩu

 n
ổi

 
C

ái
 

  
  

  
  

  
11

 
X

e 
m

áy
 n

ân
g 

hà
ng

 
C

ái
 

  
  

  
  

  

12
 

X
e 

m
áy

 x
ếp

 d
ỡ 

hà
ng

 h
óa

 
ch

uy
ên

 d
ùn

g 
kh

ác
 

C
ái

 
  

  
  

  
  

II
 

PH
Ư

Ơ
N

G
 T

IỆ
N

, T
H

IẾ
T

 B
Ị 

K
H

Á
C

 
C

ái
 

  
  

  
  

  



 
 

1 
M

áy
, t

hi
ết

 b
ị t

rắ
c 

đị
a 

bả
n 

đồ
 

C
ái

 
  

  
  

  
  

2 
C

ác
 th

iế
t b

ị p
hò

ng
 h

óa
, p

hò
ng

 
độ

c 
C

ái
 

  
  

  
  

  

3 
Th

iế
t b

ị q
uạ

t g
ió

, t
hô

ng
 g

ió
, l

ọc
 

độ
c,

 th
ôn

g 
hơ

i đ
ườ

ng
 h

ầm
 

C
ái

 
  

  
  

  
  

4 

K
hí

 tà
i q

ua
ng

 h
ọc

 c
ác

 lo
ại

: m
áy

 
ki

nh
 v

ĩ, 
th

ủy
 c

hu
ẩn

, m
áy

 to
àn

 
đạ

c,
 đ

o 
xa

, c
hụ

p 
ản

h 
từ

 x
a,

 ố
ng

 
nh

òm
, đ

ịa
 b

àn
 

C
ái

 
  

  
  

  
  

5 
Th

iế
t b

ị đ
o 

kh
í t

ượ
ng

, t
hủ

y 
vă

n,
 

đo
 g

ió
, đ

o 
lư

u 
tố

c 
nư

ớc
, đ

o 
độ

 
ẩm

, đ
o 

lư
ợn

g 
m

ưa
 

C
ái

 
  

  
  

  
  

6 
Th

iế
t b

ị d
ò 

tìm
 k

im
 lo

ại
, 

kh
oá

ng
 sả

n 
C

ái
 

  
  

  
  

  

7 
Th

iế
t b

ị d
ò 

tìm
 n

gu
ồn

 n
ướ

c 
C

ái
 

  
  

  
  

  
8 

M
áy

, t
hi

ết
 b

ị l
ặn

 
C

ái
 

  
  

  
  

  
9 

Ph
ươ

ng
 ti

ện
 c

ứu
 si

nh
 

C
ái

 
  

  
  

  
  

10
 

M
áy

 é
p 

hơ
i 

C
ái

 
  

  
  

  
  

11
 

M
áy

, t
hi

ết
 b

ị g
ia

 c
ôn

g 
ch

ế 
bi

ến
 

gh
ỗ 

(c
ưa

 sọ
c,

 c
ưa

 v
òn

g,
 c

ưa
 

đĩ
a,

 c
ưa

 b
àn

, c
ưa

 x
íc

h,
 th

iế
t b

ị 
ng

âm
 tẩ

m
 sấ

y 
gh

ỗ)
 

C
ái

 
  

  
  

  
  

12
 

Th
iế

t b
ị g

ia
 c

ôn
g 

th
ép

, u
ốn

 th
ép

 
liê

n 
hợ

p 
C

ái
 

  
  

  
  

  

13
 

Tr
ạm

 lọ
c 

nư
ớc

 n
gọ

t, 
nư

ớc
 m

ặn
 

cô
ng

 su
ất

 2
,5

 m
ét

 k
hố

i/h
 tr

ở 
lê

n 
C

ái
 

  
  

  
  

  

14
 

M
áy

 k
ho

an
 g

iế
ng

 đ
ườ

ng
 k

ín
h 

lỗ
 k

ho
an

 p
hi

 2
00

m
m

 tr
ở 

lê
n,

 
cô

ng
 su

ất
 đ

ào
 từ

 1
0m

/h
 tr

ở 
lê

n 
C

ái
 

  
  

  
  

  



 
 

15
 

M
áy

 b
ơm

 n
ướ

c,
 c

ôn
g 

su
ất

 3
0 

m
ét

 k
hố

i/h
 tr

ở 
lê

n 
C

ái
 

  
  

  
  

  

16
 

M
áy

 n
ổ,

 m
áy

 p
há

t đ
iệ

n 
cô

ng
 

su
ất

 từ
 0

2K
V

A
 tr

ở 
lê

n 
C

ái
 

  
  

  
  

  

 
 

 
 

 
 

 
 

N
ơi

 n
hậ

n:
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  

 
 

 
C

H
Ỉ H

U
Y

 T
R

Ư
Ở

N
G

 
 -

 B
an

 C
H

Q
S 

hu
yệ

n;
 

 
 

 
 

 -
 L

ưu
:  

 
 

 
 



 
 

T
H

Ố
N

G
 K

Ê
 Q

U
Â

N
 N

H
Â

N
 X

U
Ấ

T
 N

G
Ũ

 N
Ă

M
 2

02
5 

T T
 

Đ
ịa

 
ph

ư
ơn

g 

T ổ n g số
 

Đ ơ n
 

vị
 

B ộ 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
Đ

ơn
 v

ị 
Q

uâ
n

 
kh

u
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
(*) 

Quân đoàn 3 
BC PKKQ 

BC Hải quân 
BTL Đặc công 
BTL Công binh 
BTL thông tin 
BTL Hóa học 
Binh đoàn 15 
Binh đoàn 16 

BTL Biên phòng 
Công an 

(*) 

F2 

F315 
F305 
F307 

Lữ 270 
Lữ 572 
Lữ 573 
Lữ 574 
Lữ 575 
Lữ 368 
Lữ 280 
BTM 
CCT 
CHC 
CKT 
TQS 

Tr. TSQDT 
Đoàn KTQP 
BCHQS tỉnh G

h i c h ú
 

  
X

ã
…

.. 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

1 
T

h
ôn

 1
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

2 
T

h
ôn

 2
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

3 
…

.. 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

4 
…

.. 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

5 
…

.. 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

6 
…

.. 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

7 
…

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  



 
 

.. 

 



 
 

T
Ờ

 B
ÌA

 
B

C
H

Q
S 

H
U

Y
ỆN

 Đ
Ă

K
 G

LO
N

G
 

B
C

H
Q

S 
X

Ã
…

 
C

Ộ
N

G
 H

Ò
A

 X
Ã

 H
Ộ

I C
H

Ủ
 N

G
H

ĨA
 V

IỆ
T

 N
A

M
 

Đ
ộc

 lậ
p 

- 
T

ự 
do

 - 
H

ạn
h 

 p
hú

c 
 

B
iể

u 
số

: 7
04

/Q
P-

Đ
K

 
 

Số
 …

…
…

./B
C

-B
C

H
 

Đ
ắk

 G
lo

ng
, n

gà
y 

   
th

án
g 

   
nă

m
 2

02
5 

K
hổ

 3
9 

x 
27

 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
B

Á
O

 C
Á

O
 

T
H

Ự
C

 L
Ự

C
 Q

U
Â

N
 N

H
Â

N
 D

Ự
 B

Ị 
(S

ố 
liệ

u 
đế

n 
ng

ày
   

th
án

g 
   

nă
m

 2
02

5)
 

  
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  T

hu
yế

t m
in

h:
  D

ân
 số

: …
...

, T
ổn

g 
số

 th
ôn

 (b
on

): 
…

., 
 

 
 

 
 

  
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  N

ội
 d

un
g 

bá
o 

cá
o 

Th
ực

 lự
c 

(b
iể

u 
số

 7
04

/Đ
V

-Đ
K

) g
ồm

: 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
M

ẫu
 0

1:
 T

hự
c 

lự
c 

SQ
D

B 
tờ

 0
1 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

M
ẫu

 2
: T

hự
c 

lự
c 

Q
N

D
B

 h
ạn

g 
1 

từ
 tờ

 ..
. đ

ến
 tờ

 …
 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

M
ẫu

 0
3:

 T
hự

c 
lự

c 
Q

N
D

B
 h

ạn
g 

2 
từ

 tờ
…

.đ
ến

 tờ
…

.. 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
M

ẫu
 0

4:
 T

hự
c 

lự
c 

N
ữ 

C
M

K
T 

từ
 tờ

 …
. đ

ến
 tờ

 …
. 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

M
ẫu

 0
5:

 B
áo

 c
áo

 tă
ng

 g
iả

m
 Q

N
D

B
  t

ừ 
tờ

 …
..đ

ến
 tờ

…
. 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

N
ơi

 n
hậ

n:
 

 
 

 
 

 
C

H
Ỉ H

U
Y

 T
R

Ư
Ở

N
G

 
  

 -
 B

an
 C

H
Q

S 
hu

yệ
n;

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
  

 -
 L

ưu
: .

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 


